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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VH,TT&DL THANH HÓA 
TRUNG TÂM  THÔNG TIN- THƯ VIỆN  

                 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Thanh Hóa, ngày 15 tháng 03 năm 2016 

 

DANH MỤC ĐĨA CD-ROM 
 

TT Tên đĩa CD-ROM Tác giả Số lượng Bị chú 
I Âm nhạc    

1. 45 ngày biết đệm đàn guitar Huy Hoàng 4  
2. Album Đan Trường: Dòng sông băng   1  
3. Âm nhạc và múa dân gian các dân tộc tỉnh 

Thanh Hoá 
Hồ Thị Hồng 
Dung 

1  

4. Anne-sophie mutter   1  
5. Bài ca Trường Sơn   1  
6. Ca khúc được yêu thích   3  
7. Ca khúc được yêu thích: Rồi từ đây   1  
8. Ca khúc: Bài ca thư viện Nguyễn Liên 1  
9. Ca khúc: Khúc hát mùa xuân    1  
10. Cây trúc xinh   1  
11. Cho em một ngày Thanh Lam 1  
12. Classical music debussy prokofiev   1  
13. Cô chủ cối xay xinh đẹp   2  
14. Concone: Giọng cao   1  
15. Concone: Giọng cao - Trung  1  
16. Cung đàn xưa   1  
17. Đất nước trọn niềm vui Cục VHTT cơ 

sở 
1  

18. Dimitri shostakovich symphony No.7 
"Leningrad" 

  1  

19. Dưới cơn mưa Trịnh Công Sơn 1  
20. Đoàn Chuẩn, Hà Chuẩn với NSUT Quyền 

Văn Minh 
 1  

21. Độc tấu ghi ta   3  
22. Độc tấu hoà tấu nhạc cụ dân gian Việt Nam 

- 1 
Nguyễn Thái 
Ngọc 

1  

23. Độc tấu hoà tấu nhạc cụ dân gian Việt Nam 
- 2 

Nguyễn Thái 
Ngọc 

2  

24. Flamennco guitar solos juan serrano 6  
25. Giai điều tình yêu   1  
26. Guitar thực hành   2  
27. Hadel 12 concerti grossi   1  
28. Hàm Rồng vang mãi khúc ca   1  
29. Hào tấu giai điệu vàng   1  
30. Hát Văn Vũ Ngọc Thanh 5  
31. Hát văn 1 Vũ Ngọc Thanh 1  
32. Hát văn Mẫu Đầm Đa   1  
33. Hòa tấy guitar – piano: Giấc mơ tuyệt vời   1  
34. Hoan hô chiến sĩ Điện Biên   1  
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TT Tên đĩa CD-ROM Tác giả Số lượng Bị chú 
35. Học đệm organ - 1 Huy Hoàng 4  
36. Học đệm organ - 2 Huy Hoàng 9  
37. Học đệm organ - 3 Huy Hoàng 10  
38. Học đệm organ 2 Huy Hoàng 1  
39. Học đệm piano cơ bản - 1 Huy Hoàng 10  
40. Học đệm piano cơ bản - Phần 2 Huy Hoàng 7  
41. Huế ngày trở về Vân Khánh 1  
42. Italian song   2  
43. Khúc lãng du Minh Quân 1  
44. Live music giai điệu trẻ   1  
45. Lời du quê hương Hồng Thái 1  
46. Mỗi bước ta đi   1  
47. Mỗi người một nơi   1  
48. Mozart   1  
49. Năm cánh hoa tuổi thơ   2  
50. Năm cánh hoa tuổi thơ Điện Biên   1  
51. Ngẫu hứng: Tập 2 Trần Tiến 1  
52. Ngẫu hứng Trần Tiến Trần Tiến 1  
53. Người ta nói   2  
54. Nhã nhạc Cung đình Huế   1  
55. Nhạc múa CDCA   2  
56. Nhạc múa CDCA CD   1  
57. nhạc múa CDCA CD N0 4   1  
58. Nhạc múa CDCA CD1   1  
59. nhạc múa CDCA CD2   1  
60. Nhạc múa CDCA Hồng Kông   1  
61. Nhạc múa CDCA USA-CD 8   1  
62. Nhạc tuyển Văn Cao suối mơ   1  
63. Nhớ Huế   1  
64. Như là tình yêu   1  
65. Như một lời chia tay phần 1 Trịnh Công Sơn 1  
66. Những ca khúc của nhạc sỹ của nhạc sỹ 

Nguyễn Liên 
  1  

67. Những ca khúc được yêu thích. Em đã yêu Huỳnh Tuyết, 
Quốc Thành 

2  

68. Những ngôi sao mới : vol.1 ước mơ   1  
69. Những tác phẩm bất hủ được soạn cho 

guitar classic - T.3 
  3  

70. Nhứng tác phẩm bất hủ được soạn lại cho 
guitar classic 

  2  

71. Nhứng tác phẩm bất hủ được soạn lại cho 
guitar classic – Tập 1 

  2  

72. Những tác phẩm bất hủ được soạn lại cho 
guitar classic – Tập 2 

  2  

73. Những tác phẩm bất hủ soạn lại cho guitar 
classic CD1 

  4  

74. Những tác phẩm bất hủ soạn lại cho guitar 
classic CD2 

  4  



 3 

TT Tên đĩa CD-ROM Tác giả Số lượng Bị chú 
75. Piano cổ điển được yêu thích - Phần 1 Huy hoàng 10  
76. Piano cổ điển được yêu thích - Phần 2 Huy hoàng 9  
77. Polonaises F.Chopin 1  
78. Professional Quality John Williams 1  
79. Quà tặng sinh nhật - sinh nhật hồng   1  
80. Rặng trâm bầu   1  
81. Santana supernatural   1  
82. Scorpions the millennium collection   1  
83. Solo guitar 1   3  
84. Symphonien No. 5&6 "pastorale" L.V.Beethoven 1  
85. Tchaikovsky swan lake : disc 3   1  
86. The Bells   2  
87. The best collection in the memỏy of freddie 

mercury  
  1  

88. The live dool   1  
89. Thề non nước Bạch Vân 1  
90. Tình buồn   1  
91. TOP HIT 99 Collection   1  
92. Trọn đời bên em Lý Hải 1  
93. Tuyển tập Romance   1  
94. Tự học đánh trống   3  
95. Tương phùng tương ngộ   1  
96. Tỳ bà hành Bạch Vân 1  
97. Vọng khúc ngàn năm - 3 Hoàng Thái 

Dũng 
2  

98. Vòng ru ngàn năm   1  
99. VTV Bài hát tôi yêu   1  
100. WINTERREISSE – Con đường mùa đông   2  
101. Wolpgang Amadeus mozart piano sonatas 

CD1 
Briluant 1  

102. Wolpgang Amadeus mozart piano sonatas 
CD2 

Briluant 1  

103. Wolpgang Amadeus mozart piano sonatas 
CD3 

Briluant 1  

104. Yêu những phút giây qua vol3   1  
II Mỹ thuật    

105. 70 danh họa bậc thầy thế giới. Danh họa 
hiện đại 1 

  1  

106. 70 danh họa bậc thầy thế giới. Danh họa 
hiện đại 2 

  1  

107. 70 Danh họa bậc thầy thế giới.Danh tác cổ 
điển 

  1  

108. 70 danh họa bậc thầy thế giới.Thời đại ấn 
tượng 

  1  

109. Điêu khắc cổ Việt Nam   2  
110. Đồ họa cổ Việt Nam   2  
111. Lịch sử Mỹ thuật thế giới   1  
112. Mỹ thuật 1. Vẽ gà   1  
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TT Tên đĩa CD-ROM Tác giả Số lượng Bị chú 
113. Mỹ thuật 6. Vẽ tranh đề tài chú bộ đội   1  
114. Mỹ thuật 8. Trang trí cái quạt giấy   1  
115. Nghệ thuật tạo hình Việt Nam   2  
116. Picaso   1  
117. Tác giả tác phẩm Mỹ thuật Công nghiệp 

Việt Nam nửa thế kỷ XX  
  2  

118. Tác giả tác phẩm Mỹ thuật Việt Nam   3  
119. Tranh Dân gian Việt Nam   2  
120. Tranh Lụa Việt Nam   1  
121. Tranh Sơn dầu Việt Nam   2  
122. Tranh Sơn mài Việt Nam   1  
123. Vietnam University of Fine arts - Academy 

of Fine arts 
  1  

III Ngôn ngữ    
124. 10.000 câu đàm thoại Tiếng anh cho hướng 

dẫn viên du lịch 
Huy Hoàng 3  

125. 10.000 câu đàm thoại Tiếng anh cho người 
bán hàng 

Huy Hoàng 3  

126. 10.000 câu đàm thoại Tiếng anh cho người 
mới bắt đầu 

Huy Hoàng 3  

127. 3000 câu đàm thoại Tiếng Hoa : DISC Đậu Thị Hoàng 
Anh 

1  

128. 3000 câu đàm thoại Tiếng Hoa : DISC Đậu Thị Hoàng 
Anh 

4  

129. 400 Câu giao tiếp tiếng Nhật cơ bản Huy Hoàng 1  
130. 5500 câu giao tiếp tiếng anh thông dụng Trí thức Việt 3  
131. 5500 câu giao tiếp tiếng anh trong sinh hoạt 

hàng ngày 
Trí thức Việt 2  

132. Barron's how to prepare for the sat First News -Trí 
Việt 

1  

133. Barron's how to prepare for the toeic bridge 
test : AUDIO CD 1 

First News - Trí 
Việt 

1  

134. Cambridge practice tests for ielts - T.1 : 
DISC A 

JAKEMAN, 
VANESSA 

1  

135. Cambridge practice tests for ielts - T.1 : 
DISC B 

JAKEMAN, 
VANESSA 

1  

136. Cambridge practice tests for ielts - T.2 : 
DISC A 

JAKEMAN, 
VANESSA 

1  

137. Cambridge practice tests for ielts - T.2 : 
DISC B 

JAKEMAN, 
VANESSA 

1  

138. Cambridge practice tests for ielts - T.3 : 
DISC A 

JAKEMAN, 
VANESSA 

1  

139. Cambridge practice tests for ielts - T.3 : 
DISC B 

JAKEMAN, 
VANESSA 

1  

140. Cambridge practice tests for ielts - T.4 : 
DISC A 

JAKEMAN, 
VANESSA 

1  

141. Cambridge practice tests for ielts - T.4 : 
DISC B 

JAKEMAN, 
VANESSA 

1  
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TT Tên đĩa CD-ROM Tác giả Số lượng Bị chú 
142. Cambridge practice tests for ielts - T.5 : 

CD1 
JAKEMAN, 
VANESSA 

1  

143. Cambridge practice tests for ielts - T.5 : 
CD2 

JAKEMAN, 
VANESSA 

1  

144. Cambridge practice tests for ielts - T.6 : 
CD1 

JAKEMAN, 
VANESSA 

1  

145. Cambridge practice tests for ielts - T.6 : 
CD2 

JAKEMAN, 
VANESSA 

1  

146. Developing skills for the toefl ibt 
intermediate CD1 : CD1 

  1  

147. Developing skills for the toefl ibt 
intermediate CD10 : CD10 

  1  

148. Developing skills for the toefl ibt 
intermediate CD2 : CD2 

  1  

149. Developing skills for the toefl ibt 
intermediate CD3 : CD3 

  1  

150. Developing skills for the toefl ibt 
intermediate CD4 : CD4 

  1  

151. Developing skills for the toefl ibt 
intermediate CD5 : CD5 

  1  

152. Developing skills for the toefl ibt 
intermediate CD6 : CD6 

  1  

153. Developing skills for the toefl ibt 
intermediate CD7 : CD7 

  1  

154. Developing skills for the toefl ibt 
intermediate CD8 : CD8 

  1  

155. Developing skills for the toefl ibt 
intermediate CD9 : CD9 

  1  

156. Economy toeic LC 1000 Nhân trí Việt 1  
157. Giáo tiếp Tiếng Anh cho triễn lãm hội nghị Huy Hoàng 9  
158. Giao tiếp Tiếng Anh trong dịch vụ văn hoá, 

Viện bảo tàng 
Huy Hoàng 5  

159. Giáo tiếp tiếng anh trong dịch vụ văn hoá, 
viện bảo tàng 

Huy Hoàng 5  

160. Giáo trình đàm thoại Tiếng Hoa thông dụng 
2 - 2 : CD1 

  1  

161. Giáo trình đàm thoại Tiếng Hoa thông dụng 
2 - 2 : CD2 

  1  

162. Giáo trình đàm thoại tiếng Hoa thông dụng 
2 : CD1 

  1  

163. Giáo trình đàm thoại tiếng Hoa thông dụng 
2 : CD2 

  1  

164. Giáo trình đàm thoại Tiếng Hoa thông dụng 
3 - 3 

  4  

165. How to Master skills for the toefl actual test 
- 2 : lisening book 

Nhân trí Việt 1  

166. How to master skills for the Toefl actual test 
lisening book 1 

Nhân Trí Việt 1  
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TT Tên đĩa CD-ROM Tác giả Số lượng Bị chú 
167. New toeic 4n4 620 level Nhân Trí Việt 1  
168. New toeic 4n4 860 level Nhân Trí Việt 1  
169. New Toeic complete test   2  
170. Sharpening Skills for the Toefl iBT book 1 : 

CD1 
  1  

171. Sharpening Skills for the Toefl iBT book 1 : 
CD2 

  1  

172. Sharpening Skills for the Toefl iBT book 1 : 
CD3 

  1  

173. Sharpening Skills for the Toefl iBT book 1 : 
CD4 

  1  

174. Thực hành tiếng Việt: Trình độ C   1  
175. Tiếng Anh giao tiếp hiện đại Trí thức Việt 3  
176. Toefl ibt 120 reading Thành Yến 1  
177. Toefl ibt 120 speaking Thành Yến 1  
178. Toefl-lBT Tài liệu luyện thi trắc nghiệm 

toefl qua mạng 120 listening 
Thành Yến 1  

179. Tomato toeic compact part 1&2 Nhân trí Việt 1  
IV Sân khấu – Điện ảnh    
180. Các bài hát chèo 2   1  
181. Quan Âm Thị Kính   2  
V Tin học    

182. Adobe photoshop & image ready 7.0 tập 2 Minh Khai 2  
183. Adobe photoshop Cs & image ready - tập 1   2  
184. Bài tập ngô ngữ C từ A đến Z Minh Khai 1  
185. Borland pascal version 7.0 quyển 2 Minh Khai 1  
186. C# 2005 Lập trình cơ sở dữ liệu quyển 2 tập 

4 
Minh Khai 2  

187. Dựng hình 3D từ ảnh Bitmap với 3DS max   4  
188. Giáo trình điện tử minh họa powerpoint XP 

quyển 2 tập 4 
Minh khai 3  

189. Giáo trình lý thuyết và bài tập ngôn ngữ C 
tập 1 

Minh Khai 2  

190. Giáo trình SQL Server 2000   2  
191. Giáo trình tin học lý thuyết & thực hành 

Linux redhat 7.3: Tập 1 
  1  

192. Hướng dẫn tự học autodesk autocad 2013 vẽ 
các mô hình căn bản 

Vl.comp 1  

193. Hướng dẫn tự học Microsofl Excel 2013 VL.COMP 4  
194. Hướng dẫn tự học microsoft excel 2013 Vlcomp 6  
195. Java: Tập 2 Minh Khai 1  
196. Kỹ thuật xây dựng ứng dụng ASP.NET tập 

1 
Minh Khai 4  

197. Lập trình nâng cao Minh Khai 1  
198. Lập trình trò chơi với Flash Minh Khai 2  
199. Microsoft office excel 2007 Nguyễn Nam 

Thuận 
3  

200. Photoshop   1  
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TT Tên đĩa CD-ROM Tác giả Số lượng Bị chú 
201. Thiết kế 3D trong flash Minh Khai 1  
202. Thiết kế games trong 3DS MAX Minh Khai 1  
203. Thiết kế khung xương cho hoạt cảnh nhân 

vật 
Minh khai 4  

204. Thiết kế trò chơi với flash Minh Khai 1  
205. Tự học Microsofl powerpoint 2010 bằng 

hình minh họa 
VL. Comp 2  

206. Tự học microsoft excel 2010 VL. Comp 1  
207. Ứng dụng mã nguồn mở - 3 : Excel trong 

linux 
  2  

208. Ví dụ và bài tập VB.NET chuyên đề hướng 
đối tượng 

  1  

209. Visual basic 2005 Lập trình windows forms 
ứng dụng quản lý hệ thống 

Minh khai 3  

210. Xây dựng ứng dụng web bằng PHP và 
MYSQL 

  2  

VI Lịch sử - Văn hóa – Du lịch    
211. Cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân 

1953-1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ 
  1  

212. Đình Việt Nam   1  
213. Hồ Chí Minh chân dung một con người Viện phim Việt 

Nam 
1  

214. Mayor evel and festivals   1  
215. Những gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc ở 

tỉnh Thanh 
  3  

216. Quản lý thư viện trường học   5  
217. Tiếng anh cho dịch vụ du lịch, khách sạn, 

nhà hàng 
  1  

 
          TRUNG TÂM TT-TV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




